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TIẾT 26              ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Trình bày được tóm tắt những kiến thức đã học bài 9, bài 10, bài 11và bài 12
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa để có thể tự hệ thống hoá kiến thức đã học trong giữa học kì II
- Giao tiếp và hợp tác: Trình bày ý tưởng, thảo luận những vấn đề của bài học, thực hiện có trách nhiệm các phần việc của cá nhân và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.
* Năng lực công nghệ
- Năng lực nhận biết công nghệ:
+Trình bày được vai trò ví trí về chăn nuôi, nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi, phòng và trị bệnh cho vật nuôi
- Năng lực sử dụng công nghệ:Thu thập và xử lí thông tin từ sách giáo khoa, web, trao đổi với người thân có kinh nghiệm
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng về  chăn nuôi vào đời sống hằng ngày.
II. THIẾT BI DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Nghiên cứu kĩ trọng tâm của Chương 3; 
- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập, tài liệu tham khảo chính.
2. Học sinh
- Ôn lại các bài đã học, đọc trước bài ôn tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Tổ chức ổn định lớp:
Bao quát 
Điểm diện
2.Kiểm tra bài củ:  Nêu các bệnh thường gặp khi chăn nuôi gà thịt?
3.Tiến trình bài dạy:
Hoạt động 1: Mở đầu
	Hoạt động của GV và HS
	Yêu cầu cần đạt

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Đặt câu hỏi: Em hãy cho biết tên gọi của các bài học  trong chương 3 mà em đã được tìm hiểu 
- *Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhớ lại và trả lời
*Báo cáo kết quả 
- GV gọi ngẫu nhiên một học sinh trả lời.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: Giờ học này cô và trò chúng ta cùng nhau ôn lại các bài học đã học nhằm củng cố kiến thức ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa học kì II

	 Trả lời được câu hỏi
 
 


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV và HS
	Yêu cầu cần đạt

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp làm 6 nhóm, các nhóm tiến hành thảo luận nội dung sau (vào phiếu học tập) 
Nhóm 1: 
1. Trình bày vai trò, triển vọng của chăn nuôi. Kể tên một số vật nuôi phổ biến, vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta.
Nhóm 2:
2. Nêu một số phương thức chăn nuôi ở nước ta và ưu, nhược điểm của từng phương thức. Liên hệ với thực tiễn ở địa phương.
Nhóm 3:
3. Trình bày các phương pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Nêu vai trò của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
Nhóm 4:
4. Vật nuôi non và vật nuôi trưởng thành có đặc điểm gì khác nhau? Thức ăn và cách chăm sóc vật nuôi non khác với vật nuôi trưởng thành như thế nào?
Nhóm 5:
5. So sánh biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
Nhóm 6:
6. Em cho biết những biểu hiện khi vật nuôi bị bệnh. Trinh bày nguyên nhân, biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
7. Trình bày cách nuôi dưỡng, chăm sóc gà
HS nhận nhiệm vụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhóm, phân công nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành yêu cầu của GV.
GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.
* Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
* Kết luận, nhận định
GV nhận xét phần trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
	- Vai trò, triển vọng của chăn nuôi: Cung cấp nguồn thực phẩm, cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu và chế biến, cung cấp nguồn phân bón hữu cơ quan trọng cho trồng trọt,...
- Vật nuôi phổ biến được chia thành hai nhóm chính là gia súc (trâu, bò, lợn…) và gia cầm (gà, vịt …).
- Vật nuôi đặc trương ở một số vùng miền: Gà Đông Tảo, Chó Phú Quốc…
2. Một số phương thức chăn nuôi ở nước ta
- Ở nước ta có hai phương thức chân nuôi phổ biền: Chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại.
3. Các phương pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Vai trò của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
* Các phương pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
[bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark397]- Vệ sinh khu vực chuồng trại
[bookmark: bookmark398][bookmark: bookmark399][bookmark: bookmark401]- Thu gom và xừ lí chất thải chăn nuôi
* Nuôi dưỡng và chăm sóc tốt chúng sẽ khoẻ mạnh, lớn nhanh, ít bị bệnh, cho nhiều sản phẩm (thịt, trứng, sữa,...) chất lượng cao; người chân nuôi có lãi và con vật được đảm bảo phúc lợi động vật.
4. Vật nuôi non và vật nuôi trưởng thành: Đặc điểm, thức ăn và cách chăm sóc.
5. Biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
6. Những biểu hiện khi vật nuôi bị bệnh. Nguyên nhân, biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
7. Cách nuôi dưỡng, chăm sóc gà.
- Chuồng nuôi.
- Thức ăn và cho ăn.
- Chăm sóc cho gà.
- Phòng, trị bệnh cho gà.
 


Hoạt động 3: Luyện tập 
	Hoạt động của GV và HS
	Yêu cầu cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Sử dụng hình thức học tập cá nhân kết hợp với học tập theo nhóm.
 GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và làm bài tập ôn tập trong SHS theo từng cá nhân.
*HS Thực hiện nhiệm vụ học tập
 GV kết hợp tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm để giải quyết một số câu hỏi và bài tập
Câu 1. Đặc điểm vật nuôi non:
A. Chức năng cơ quan tiêu hóa chưa hoàn thiện
B. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh
C. Cường độ sinh trưởng lớnD. Cả 3 đáp án trên
Câu 2. Bệnh xảy ra khi tồn tại yếu tố nào?
A. Tác nhân gây bệnh xâm nhập cơ thểB. Sức đề kháng thấp
C. Môi trường bất lợi cho động vật, thuận lợi cho tác nhân gây bệnhD. Cả 3 đáp án trên
Câu 3. Có mấy loại tác nhân gây bệnh?
A. 1B. 2C. 3D. 4
Câu 4. Tác nhân gây bệnh cơ học là:
A. Chấn thươngB. Nhiệt độ caoC. Ngộ độc acidD. Vi sinh vật
Câu 5. Tác nhân gây bệnh hóa học là:
A. Chấn thươngB. Nhiệt độ caoC. Ngộ độc acidD. Vi sinh vật
Câu 6: Liệt kê những công việc trong phòng và trị bệnh cho vật nuôi phổ biến ở địa phương em?
*HS  Báo cáo kết quả 
 GV yêu cầu đại điện các nhóm trình bày kết quả thảo luận
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
 + GV kết hợp với HS nhận xét, góp ý kết quả thảo luận của các nhóm. 
+ GV nêu đáp án các câu hỏi và bài tập.
	
Hs hoàn thành các nội dung


Hoạt động 4 : Vân dụng
	Hoạt động của GV và HS
	Yêu cầu cần đạt

	-Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Cho từ thìa khoá “Trồng trọt” HS vễ các nhánh kiến thức liên quan
-Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vẽ sơ đồ tư duy

-Báo cáo kết quả 
- GV gọi ngẫu nhiên một học sinh trả lời.
-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 

	
Hs hoàn thành các nội dung


Củng cố và dặn dò:
- Giáo viên nhắc nhỏ HS ôn tập nội dung, giờ sau kiểm tra giữa kì II
[bookmark: _GoBack]  
Quảng Hòa, ngày 13 tháng 03 năm 2023
Tổ chuyên môn


Nguyễn Xuân Năm

Chăn nuôi


Vai trò


nuôi dưỡng và chăm sóc


Phòng ,trị bệnh cho vật nuôi


Chuồng nuôi
















